
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

 Diện tích 

cấp (m2) 

Đất ở

(ONT)

Đất vƣờn 

cùng thửa 

đất ở 

(CLN)

UBND xã 

Đại Hóa
Tổng

1 Nguyễn Văn Diễn
Thôn Phú 

Thành
30 111         623,1 ONT+CLN 2 389          586,0 31,0 31,0

2 Nguyễn Văn Thành
Thôn Phú 

Thành
30 109      1.015,6 ONT+CLN 30 109       1.015,6 8,0 8,0

3 Dương Văn Thật
Thôn Phú 

Thành
30 102         278,0 CLN 2 388          278,0 23,4 23,4

4 Dương Văn Lợi
Thôn Phú 

Thành
30 85         288,8 ONT+CLN 30 85          288,8 37,5 37,5

5 Dương Văn Quế
Thôn Phú 

Thành
30 62        303,8 ONT+CLN 2 234c         287,0 23,6 23,6

6 Dương Văn Quảng
Thôn Phú 

Thành
30 61        439,2 ONT+CLN 2 234b         350,0 31,8 31,8

7

1.Thân Thị Tĩnh

2. Dương Văn Giang 

là hàng thừa kế thứ nhất của 

ông Thân Văn Hỗn đã chết

(GCN Nguyễn Thân Hỗn)

Thôn Phú 

Thành
30 96        518,0 ONT+CLN 2 261         591,0 60,9 60,9

 BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT  THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƢỜNG TỪ TL295 (ĐOẠN UBND XÃ ĐẠI HÓA) ĐI LAN GIỚI, 

ĐOẠN XÃ ĐẠI HÓA, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2) 

( Kèm theo Quyết định số:  …….. /QĐ-UBND  ngày …../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên).

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Ghi chú
Loại đất

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC

Thông tin thửa đất theo        

Hồ sơ GCN



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ
Số thửa

 Diện tích 

cấp (m2) 

Đất ở

(ONT)

Đất vƣờn 

cùng thửa 

đất ở 

(CLN)

UBND xã 

Đại Hóa
Tổng

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Ghi chú
Loại đất

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC

Thông tin thửa đất theo        

Hồ sơ GCN

8

1. Lê Thị Quang

2. Dương Học Vũ

3. Dương Văn Trụ

4. Dương Thị Lương

5. Dương Thị Hiền

là hàng thừa kế thứ nhất của 

ông Dương Văn Bá đã chết

(GCN Dương Văn Bá)

Thôn Phú 

Thành
30 110        672,6 ONT+CLN 2 388         620,0 77,1 77,1

9 UBND xã
Thôn Phú 

Thành
30 77          57,5 BCS 30 77           57,5 3,0 3,0

     4.196,6       4.073,9 269,9 23,4              3,0          296,3 TỔNG



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)

Đất ở

(ONT)

Đất vƣờn 

cùng thửa 

đất ở 

(CLN)

Tổng

1 Nguyễn Văn Diễn 30 111 623,1 ONT+CLN 31,0 0,0 31,0 1.240.000

2 Nguyễn Văn Thành 30 109 1015,6 ONT+CLN 8,0 0,0 8,0 320.000

3 Dương Văn Thật 30 102 278 CLN 0,0 23,4 23,4 936.000

4 Dương Văn Lợi 30 85 288,8 ONT+CLN 37,5 0,0 37,5 1.500.000

5 Dương Văn Quế 30 62 303,8 ONT+CLN 23,6 0,0 23,6 944.000

6 Dương Văn Quảng 30 61 439,2 ONT+CLN 31,8 0,0 31,8 1.272.000

7

1.Thân Thị Tĩnh

2. Dương Văn Giang 

là hàng thừa kế thứ nhất của ông Thân Văn Hỗn đã chết

(GCN Nguyễn Thân Hỗn)

30 96 518 ONT+CLN 60,9 0,0 60,9 2.436.000

8

1. Lê Thị Quang

2. Dương Học Vũ

3. Dương Văn Trụ

4. Dương Thị Lương

5. Dương Thị Hiền

là hàng thừa kế thứ nhất của ông Dương Văn Bá đã chết

(GCN Dương Văn Bá)

30 110 672,6 ONT+CLN 77,1 0,0 77,1 3.084.000

 PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƢỜNG TỪ TL295 (ĐOẠN UBND XÃ ĐẠI HÓA) 

ĐI LAN GIỚI, ĐOẠN XÃ ĐẠI HÓA, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2) 

( Kèm theo Quyết định số:  …….. /QĐ-UBND  ngày …../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên).

STT Chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC

Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m2



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)

Đất ở

(ONT)

Đất vƣờn 

cùng thửa 

đất ở 

(CLN)

Tổng

STT Chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC

Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000đ/m2

    2.205,5         269,9           23,4         293,3             11.732.000 

Phó giám đốcThủ quỹ

BAN QLDA&ĐTXD TRUNG TÂM PTQĐ&QLTTGTXDMT

Phó giám đốc Ngƣời lập biểu

TỔNG
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